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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

  

Zoo (vườn thú) 

Zebu (bò u) 

Zebra (ngựa vằn) 
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2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Zoo (vườn thú) 

- Zebu (bò u) 

- Zebra (ngựa vằn) 

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

Z, z, zoo. 

We’re at the zoo. 

Z, z, zebra. 

That’s a zebra. 

Z, z, zebu. 

That’s a zebu. 

Dịch: 
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Z, z, zoo (vườn thú). 

Chúng ta đang ở vườn thú. 

Z, z, zebra (ngựa vằn). 

Kia là một chú ngựa vằn. 

Z, z, zebu (bò u) 

Kia là một con bò u. 

 

4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn) 

Bài nghe: 

  

Đáp án: 

1. a 2. b 

Audio script: 

1. That’s a zebra.  

2. That’s a zebu.  

Dịch: 

1. Kia là một chú ngựa vằn. 

2. Kia là một con bò u. 

 

5. Look and write (Hãy quan sát và viết) 
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Đáp án: 

Zoo (vườn thú) 

Zebra (ngựa vằn) 

Zebu (bò u) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

  

Audio script:  

- Do you like the zoo? 

- Yes, I do./ No, I don’t. 

Dịch: 

- Bạn có thích vườn thú không? 

- Có, tôi có./ Không, tôi không. 
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7. Let’s talk (Hãy nói) 

 

Hướng dẫn:  

Sử dụng cấu trúc: Do you like the _____? - Yes, I do./ No, I don’t.  

Đáp án: 

a. Do you like the zebra? - Yes, I do./ No, I don’t. 

b. Do you like the zebu? - Yes, I do./ No, I don’t. 

c. Do you like the zoo? - Yes, I do./ No, I don’t. 

Dịch:  

a. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một ít khoai sọ. 

b. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một ít sữa chua. 

c. Bạn muốn gì? – Tôi muốn một số cái yo-yo. 

 

Lưu ý: Việc trả lời Yes, I can hay No, I can’t phụ thuộc vào sở thích của học sinh. 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

We’re at the zoo. 

Do you like the zebu? 

Yes, I do. Yes, I do. 

We’re at the zoo. 

Do you like the zebra? 

Yes, I do. Yes, I do. 

Dịch: 

Chúng ta đang ở sở thú. 

Bạn có thích bò u không? 

Có, mình có. Có, mình có. 

Chúng ta đang ở sở thú. 

Bạn có thích ngựa vằn không? 

Có, mình có. Có, mình có. 
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